
 

 
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN: 9 ( Từ ngày   20/9    đến   24/9    )      Lớp 4A2 

THỨ GIỜ 
DẠY 

TIẾT 

THỨ  MÔN 

TÊN BÀI NDĐC theo công văn 3969 HÌNH 

THỨC 

 

 

 

HAI 

01/11 

8h – 
8h35 

17 
Tập đọc 

Thưa chuyện với mẹ  Online 

8h40 – 
9h15 

41 
Toán 

Hai đường thẳng song song  Online 

9h25- 
10h 

9 
Đạo đức  Tiết kiệm thời giờ Sửa YC bài tập 3 Online 

 
9 

Kĩ thuật 
Bài 5: Khâu đột thưa  Ghép 2 tiết thành 1 tiết ( Đã Dạy ở 

tuần 8) 

Gửi video 

 19 Thể dục KT bài TDPT chung – TV: Vận động  Gửi video 

 9 MT   Em ST cùng những con chữ (T 1)   Gửi video 

 

 

 

 

BA 

02/11 

8h – 
8h35 

17 LTVC MRVT: Ước mơ  Online 

8h40 – 
9h15 

9 Chính tả    Thợ rèn  Online 

9h25- 
10h 

42 
Toán 

Vẽ hai đường thẳng vuông góc  Online  

 
17-
18 

TD 
KT bài TDPT chung – TV: Vận động  Gửi video 

105 – 10h 
35 

19 KH Bài 17:Phòng tránh tai nạn đuối nước  online 

 9 Địa lí ĐSX của người dân ở TN (Tiếp) Đã dạy ở tuần 8 Gửi video 

 

 

  TƯ 

03/11 

 17 TLV  Luyêṇ tâp̣ phát triển câu chuyện Bỏ không dạy  
8h – 
8h35 

43 Toán Vẽ hai đường thẳng song song  Online 

8h40 – 
9h15 

9 Lịch sử   Bài 7: ĐBL dẹp loạn 12 sứ quân    Online 

 9 KC KC được chứng kiến hoặc tham gia Đã dạy ghép tuần 7  

 17 T. Anh  Middle Test - Term 1  Gửi video 

 18 Tập đọc Điều ước của vua Mi- đát  Gửi video 

 

 

NĂM 

04/11 

8h – 
8h35 

18 
LTVC Động từ   Online 

8h40 – 
9h15 

17-18 

Tin học 

Bài 3 : TH thẻ View, thay đổi kích thước 

trang vẽ   

 Online 

9h 25- 
10h 

18 
TA 

Unit 6: Where's your school? (1)  Online 

105 – 10h 
35 

44 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật  Online 

  Khoa Bài 18-19:Ôn tập : Con người và SK Ghép 2 tiết thành 1 tiết Gửi video 

 

 

 

SÁU 

05/11 

8h – 
8h35 

18 TLV LT trao đổi ý kiến với người thân  Online 

8h40 – 

9h15 

18 
ÂN 

Ôn: Trên ngựa ta phi nhanh. TĐ 

nhạc : TĐN số 2 

 Online 

9h 25- 
10h 

9 Toán Thực hành vẽ hình vuông  Online 

105 – 10h 
35 

9 
HĐTT- 
SHL  

GD NSTLVM- Bài 1: Chia sẻ với ông 

bà, cha mẹ. – SHL: Sơ kết tuần 

 Online 

 45     

SỐ LƯỢT   

                               Ngày 27 tháng  10  năm 2021  
Tổ trưởng 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 


